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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

2. Chăn nuôi dê, cừu 0144

3. Chăn nuôi gia cầm 0146

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập các mặt hàng Công ty sản xuất kinh 
doanh.

8299

7. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

8. Chăn nuôi lợn 0145

9. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: xây dựng chuồng trại nhà xưởng.

4290

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

11. Bán buôn gạo 4631

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

13. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

15. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

16. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

17. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

18. Bán buôn đồ uống 4633

19. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

20. Chăn nuôi trâu, bò 0141

21. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080(Chính)

22. Khai thác gỗ 0221

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

24. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

25. Bán buôn tổng hợp 4690

26. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh thuốc thú y.

4669

27. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Kinh doanh thuốc thú y.

4719

28. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN VĂN 
CHUNG

Số 14, ngõ 128 
Sài Đồng, Phường 
Sài Đồng, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 33,333

Tổng số 100.000 1.000.000.000 33,333

011813528

2 ĐINH QUỐC 
ĐẢNG

Khu 5, Thị Trấn 
Phố Mới, Huyện 
Quế Võ, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 33,333

Tổng số 100.000 1.000.000.000 33,333

125358616

3 NGỤY VĂN 
CƯỜNG

Tổ dân phố Trung 
2, Thị Trấn Tân 
Dân, Huyện Yên 
Dũng, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 33,333

Tổng số 100.000 1.000.000.000 33,333

121476060

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125358616
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 5, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu 5, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   ĐINH QUỐC ĐẢNG Nam

20/07/1971 Kinh Việt Nam

14/06/2017 Công an tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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